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1 The content strategy toolkit

methods, guidelines, and 

templates for getting 

content right Meghan Casey

Nxb. New Riders, San 

Francisco, California, 2023
004-006

Khoa học máy tính

1

2 Editorial illustration

Context, content and 

creation Andrew Selby

Nxb. Bloomsbury Publishing, 

New York, 2022
070.5

Xuất bản

1

3 Slow looking

the art and practice of 

learning through 

observation Shari Tishman

Nxb. Routledge, New York; 

Abingdon, Oxon, 2018
170-179

Đạo đức học

1

4 Bryman's social research methods

Tom Clark, Liam Foster, 

Luke Sloan, Alan Bryman

Nxb. Oxford University Press, 

Oxford, 2021
300-302

Khoa học xã hội, Xã hội 

học
1

5 Ways of seeing

based on the BBC 

television series with John 

Berger John Berger ... [et al.]

Nxb. BBC ; Penguin, London, 

1972

302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông

1

6 Media analytics

understanding media, 

audiences, and consumers 

in the 21st century

Edited by C. Ann Hollifield, 

Amy Jo Coffey

Nxb. Routledge, Taylor & 

Francis Group, London; New 

York, 2023
302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông

1

7 Strategic communication compaign planning James Mahoney

Nxb. Routledge, London; New 

York, 2023
302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông
1

8 Media, culture and society an introduction Paul Hodkinson

Nxb. Sage Publications Ltd, 

London, 2024
302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông
1

9 Managing media work Mark Deuze editor

Nxb. SAGE, Thousand Oaks, 

Calif, 2011
302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông
1

10 The rise of the network society Manuel Castells

Nxb. Wiley-Blackwell 

Publishers, NY, 2010
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
1

11

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, 

Đảng viên ở cơ sở

B.s.: Nguyễn Thị Phương 

Hoa, Nguyễn Tiến Hoàng, Vũ 

Hữu Phê

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

12

Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ 

dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên ở cơ sở

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

13 Ngoại giao văn hóa Mỹ trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI Nguyễn Văn Duẩn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
5

14 Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin Quyển 2

Về sở hữu và thành 

phần kinh tế

B.s.: Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), 

Vũ Văn Phúc, Nguyễn Minh 

Quang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

5

15 Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin Quyển 1 Những vấn đề cơ bản

B.s.: Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), 

Đoàn Xuân Thủy, Phạm Thị 

Túy

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

5
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16

Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một thời đại, một 

sự nghiệp Phạm Văn Đồng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

17

Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

vấn đề phát triển văn hóa và giáo dục

Đinh Xuân Dũng, Nguyễn 

Như Ý (Biên soạn)

Nxb. Nxb Phụ nữ Việt Nam, 

Hà Nội, 2025
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

18 Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tập 2

B.s.: Ngô Bá Toại, Nguyễn 

Đức Bình, Trịnh Duy Kim

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

19 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

20 Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Dành cho bậc đại học hệ 

chuyên và không chuyên lý 

luận chính trị

Nguyễn Thế Thắng, Doãn Thị 

Chín

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

21 Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh

Phạm Văn Khoa, Hoàng Hữu 

Kháng, Dương Đại Lâm

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

22

Minh triết Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục khoa học và công 

nghệ

Biên soạn: Nguyễn Như Ý, 

Đinh Xuân Dũng, Trần Trí 

Đạt

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

23 Minh triết Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại

Biên soạn: Nguyễn Như Ý, 

Đinh Xuân Dũng, Trần Trí 

Đạt

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

24 Minh triết Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

Biên soạn: Nguyễn Như Ý, 

Đinh Xuân Dũng, Trần Trí 

Đạt

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

25 Minh triết Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang

Biên soạn: Nguyễn Như Ý, 

Đinh Xuân Dũng, Trần Trí 

Đạt

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

26 Minh triết Hồ Chí Minh về Đảng và Nhà nước

Biên soạn: Nguyễn Như Ý, 

Đinh Xuân Dũng, Trần Trí 

Đạt

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

27 Minh triết Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Biên soạn: Nguyễn Như Ý, 

Đinh Xuân Dũng, Trần Trí 

Đạt

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

28 Từ điển thuật ngữ pháp lý thông dụng Trương Ngọc Liêu

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia

5
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29 Pháp luật đại cương

Dùng trong các trường đại 

học, cao đẳng và trung cấp Lê Minh Toàn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia

5

30

Trách nhiệm của người quản lý công ty (Các nghĩa vụ và yêu 

cầu pháp lý)

Trương Thanh Đức, Trương 

Trung Nghĩa

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
2

31 Luật Du lịch (hiện hành)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

32 Án lệ Việt Nam Sách chuyên khảo

B.s.: Nguyễn Hòa Bình 

(ch.b.), Nguyễn Trí Tuệ, 

Nguyễn Văn Tiến

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
2

33 Luật An toàn, vệ sinh lao động (hiện hành)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

34 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

35 Luật Di sản văn hóa năm 2024

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

36 Luật Thanh tra

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

37 Bộ luật Dân sự (hiện hành)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

38

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 

2014, 2015, 2018, 2020, 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

39 Luật Nhà ở năm 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

40

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán 

nhà nước

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

41

Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với 

nhà nước ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

42 Kỹ năng phòng tránh bạo lực cho phụ nữ và trẻ em Nguyễn Thị Từ An

Nxb. Nxb Phụ nữ Việt Nam, 

Hà Nội, 2025
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 14

43

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp 

phòng ngừa Trương Ngọc Liêu

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố…
5

44 Be creative

making a living in the new 

culture indusstries Angela McRobbie

Nxb. Polity press, MA, USA, 

2015
650

Quản lý và các dịch vụ 

phụ trợ
1
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45 The Oxford handbook of entrepreneurship

edited by Mark Casson ... [et 

al.]

Nxb. Oxford University Press, 

Oxford; New York, 2006
658

Quản lý chung

1

46 Digital branding

how to successfully build 

and measure a brand online Daniel Rowles

Nxb. Kogan Page, London; 

New York, 2025
658

Quản lý chung

1

47 Marketing artificial intelligence

AI, marketing, and the 

future of business

Paul Roetzer with Mike 

Kaput

Nxb. Matt Holt Books, Dallas, 

TX, 2022
658

Quản lý chung

1

48 The business plan workbook

a step-by-step guide to 

creating and developing a 

successful business

Colin Barrow, Paul Barrow, 

Robert Brown

Nxb. Kogan Page, London ; 

New York, 2021

658

Quản lý chung

1

49 Managing brands in 4D

understanding perceptual, 

emotional, social and 

cultural branding Jacek Pogorzelski

Nxb. Emerald Publishing, 

United Kingdom; North 

America, 2018
658

Quản lý chung

1

50 Strategic content marketing

creating effective content in 

practice

Dan Farkas and Rebecca 

Geier

Nxb. Routledge Taylor & 

Francis Group, London; New 

York, 2024 658

Quản lý chung

1

51 Strategic brand management

Richard Rosenbaum-Elliott, 

Larry Percy, & Simon Pervan

Nxb. Oxford University Press, 

Oxford, United Kingdom; New 

York, 2018
658

Quản lý chung

1

52 Digital marketing excellence

planning, optimizing and 

integrating online marketing Dave Chaffey and PR Smith

Nxb. Routledge, London; New 

York, 2023
658

Quản lý chung

1

53 The new rules of marketing & PR

how to use content 

marketing, podcasting, 

social media, AI, live 

video, and newsjacking to 

reach buyers directly David Meerman Scott

Nxb. John Wiley & Sons, 

Hoboken, New Jersey, 2017

658

Quản lý chung

1

54 Designing brand identity

a comprehensive guide to 

the world of brands and 

branding

Alina Wheeler, Rob 

Meyerson

Nxb. Wiley, Hoboken, New 

Jersey, 2024

658

Quản lý chung

1

55 Entrepreneurship and small business

start-up, growth and 

maturity Paul Burns

Nxb. Palgrave Macmillan, New 

York, 2022
658

Quản lý chung

1

56

Copywriting : successful writing for design, advertising, and 

marketing Gyles Lingwood, Mark Shaw

Nxb. Laurence King 

Publishing, London, 2022
659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng
1

57 Creating a brand identity: a guide for designers Catharine Slade-Brooking

Nxb. Laurence King 

Publishing, London, 2024
659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng
1

58 Advertising & promotion

Chris Hackley and Rungpaka 

Amy Hackley

Nxb. SAGE, London, UK, 

2021
659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng
1

59 Advertising and promotion

an integrated marketing 

communications 

perspective

George E. Belch & Michael 

A. Belch

Nxb. McGraw-Hill, Boston, 

2024

659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng

1
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60 Strategic brand management

building, measuring, and 

managing brand equity

Kevin Lane Keller, Tuck 

School of Business, 

Dartmouth College ; Vanitha 

Swaminathan, Katz Graduate 

School of Business, 

University of Pittsburgh

Nxb. Pearson, Hoboken, NJ, 

2020

659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng

1

61 Nữ chiến sĩ rừng dừa Bích Thuận

Nxb.  Phụ nữ Việt Nam, Hà 

Nội, 2025
895.922

Văn học Việt Nam

9

62 Hà Giang - Miền đá nở hoa

Nguyễn Thái Bình (ch.b.), Lê 

Thúy Tình, Trần Thị Thu Hà

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
910

Địa lý và Du hành (Du 

lịch)
5

63 Nguyễn An Ninh: "Không ăn mày tự do" Trần Viết Nghĩa

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

5

64 Sử ta so với sử Tàu Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
959.7

Lịch sử Việt Nam

5

65 Bùi Viện với cuộc duy tân của triều Tự Đức Phan, Trần Chúc

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

5


